
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

TRƯỜNG THPT PHAN HUY CHÚ - QUỐC OAI

DANH SÁCH CÁN BỘ COI THI HỌC KỲ 2 

Năm học 2019 - 2020

STT Họ và tên Môn Chức vụ 22/06 23/06 24/06 25/06 26/06 27/06 Ghi chú

1 Nguyễn Thanh Tuấn Toán Chủ tịch X X X

2 Nguyễn Thị Dung NN P.Chủ tịch X X X

3 Lý Thị Thanh Mai NN Thư ký X X X

4 Nguyễn Quý Hào Tin Thư ký X X X

5 Nguyễn Huy Trọng Toán Thư ký X X X

6 Nguyễn Thị Hải Yên Văn thư Thư ký X X X

7 Phùng Thị Thu Trang KTCN CBCT X X X X

8 Nguyễn Thị Kim Xuyến KTCN CBCT X X X X

9 Nguyễn Thị Lan Phương GDCD CBCT X X X X

10 Trần Đức Toàn GDCD CBCT X X X X

11 Kiều Thị Mai Hương Hóa học CBCT X X X X

12 Lê Thị Minh Khuê Hóa học CBCT X X X X

13 Quách Thị Mai Hóa học CBCT X X X X

14 Nguyễn Thị Hậu Hóa học CBCT X X X X

15 Nguyễn Thị Quỳnh Thơ Hóa học CBCT X X X X

16 Đỗ Thị Tuyết Lịch sử CBCT X X X X

17 Phan Thị Thuỳ Linh Lịch sử CBCT X X X X

18 Lê Thị Hồng Sơn Lịch sử CBCT X X X X

19 Nguyễn Tùng Nam Lịch sử CBCT X X X X

20 Bùi Thị Thoa Văn học CBCT X X X X

21 Đào Thị Kim Ngân Văn học CBCT X X X X

22 Đỗ Khởi Văn học CBCT X X X X

23 Đỗ Thị Phương Văn học CBCT X X X X

24 Nguyễn Hà My Văn học CBCT X X X X

25 Nguyễn Thị Dung Văn học CBCT X X X X

26 Phan Minh Hằng Ngoại ngữ CBCT X X X X

27 Nguyễn Thị Ngọc Bích Ngoại ngữ CBCT X X X X

28 Nguyễn Thu Thủy Ngoại ngữ CBCT X X X X

29 Nguyễn Thị Công Ngoại ngữ CBCT X X X X

30 Phạm Thu Thủy Ngoại ngữ CBCT X X

31 Lê Tiếp Ngoại ngữ CBCT X X X X

32 Nguyễn Thị Thanh Hải GDQP CBCT X X X X

33 Kim Thị Lương Sinh học CBCT X X X X

34 Nguyễn Thị Tân Sinh học CBCT X X X X

35 Hoàng Thị Loan Sinh học CBCT X X

36 Hà Danh Đạt Thể dục CBCT X X X X

37 Nguyễn Thanh Hải Thể dục CBCT X X X X



STT Họ và tên Môn Chức vụ 22/06 23/06 24/06 25/06 26/06 27/06 Ghi chú

38 Nguyễn Văn Pháp Thể dục CBCT X X X X

39 Phùng Thị Hải Tin học CBCT X X X X

40 Nguyễn Thị Thu Phương Tin học CBCT X X X X

41 Cấn Thị Nga Toán CBCT X X X X

42 Đinh Thị Huyền Toán CBCT X X X X

43 Nguyễn Thanh Huyền Toán CBCT X X X X

44 Lý Công Hiếu Toán CBCT X X X X

45 Lý Thị Thúy Toán CBCT X X X X

46 Nguyễn Quang Chuyên Toán CBCT X X X X

47 Nguyễn Thị Minh Thư Toán CBCT X X X X

48 Nguyễn Thị Thu Hương Toán CBCT X X X X

49 Nguyễn Thị Yến Toán CBCT X X X X

50 Nguyễn Thị Huyên Vật lý CBCT X X X X

51 Nguyễn Thị Huyền Vật lý CBCT X X X X

52 Nguyễn Thùy Dung Vật lý CBCT X X X X

53 Nguyễn Xuân Hải Vật lý CBCT X X X X

54 Phạm Văn Luyện Vật lý CBCT X X X X

55 Nguyễn Thị Phương Liên Vật lý CBCT X X X X

56 Lý Minh Việt Kế Toán Kế toán X X X

57 Nguyễn Thị Ánh Y tế Y tế X X X X X X

58 Nguyễn Thị Hảo Thư viện Phục vụ X X X

59 Đỗ Thị Liễu Thiết bị Phục vụ X X X

60 Đào Thị Khuyên Tạp vụ Phục vụ X X X

61 Đỗ Thị Mai Sen Tạp vụ Phục vụ X X X

62 Nguyễn Thị Đông Tạp vụ Phục vụ X X X

63 Đào Xuân Khoa Bảo vệ Bảo vệ X X X

64 Nguyễn Hoàng Anh Bảo vệ Bảo vệ X X X

65 Đào Văn Quân Bảo vệ Bảo vệ X X X

65 Nguyễn Công Sâm Bảo vệ Bảo vệ X X X

28 36 28 36 28 36

28 36 28 36 28 36
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